
I Cửa xếp inox bao gồm U RAY đầy đủ

Không lá            1.310.000 

Có lá 0.3 (Inox 304)            1.760.000 

Không lá            1.340.000 

Có lá 0.3 (Inox 304)            1.790.000 

Không lá            1.390.000 

Có lá 0.3 (Inox 304)            1.840.000 

Không lá            1.730.000 

Có lá 0.3 (Inox 304)            2.180.000 

Không lá            1.730.000 

Có lá 0.3 (Inox 304)            2.180.000 

Không lá            1.660.000 

Có lá 0.3 2.290.000           

Không lá            1.740.000 

Có lá 0.3            2.240.000 

Không lá            1.790.000 

Có lá 0.3            2.290.000 

Không lá            2.080.000 

Có lá 0.3            2.680.000 

Không lá            2.080.000 

Có lá 0.3            2.680.000 

II Cửa xếp đài loan 

1  0.6 ly m2 Có lá               725.000 

2  0.7 ly m2 Có lá               745.000 

3  0.8 ly m2 Có lá               765.000 

4  0.9 ly m2 Có lá               785.000 

5  1.0 ly  m2 Có lá               805.000 

6  1.2 ly m2 Có lá               855.000 

7  1.2 ly đúc nđ m2 Có lá               885.000 Nhíp đặc 

8  1.4 ly đúc nđ m2 Có lá               955.000 Nhíp đặc

Ghi chú: - Đơn giá chưa gồm VAT.

- Sản phẩm được bảo hành trong 24 tháng. 

- Bảng báo giá có hiệu lực từ 28/06/2022 cho đến khi có bảng giá mới thay thế.

BÁO GIÁ BÁN LẺ CỬA XẾP

STT Chi tiết kỹ thuật/Loại Inox ĐVT Ghi Chú

Kính gửi: Qúy khách hàng!

Công ty CP Cơ Khí Xây Dựng Trường Hinh xin gửi đến quý khách hàng báo giá sản phẩm chi tiết như sau:

Quy Cách
Đơn Giá 

(VNĐ/M2)

 Nhíp đặc +50.000VNĐ/m2.  

3  Hộp 13*26 (20*20)*0.6. nan 10*20 (SUS 201) m2

m2

8

 Hộp 13*26*0.6. nhíp ep Φ 16 (SUS 304) 

9  Hộp 13*26 (20*20)*0.6. nan hộp 8*17*1.0 (SUS 304) m2

 Hộp 13*26 (20*20)*0.6. nhíp ep Φ 12,7 (SUS 304) 

m2

 Hộp 13*26 (20*20)*0.6. nan 10*20 (SUS 304) m2

7

4

Cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng!

Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG HINH

Trụ sở: Số 8, ngách 19, ngõ 20, phố Đàm Quang Trung, P.Long Biên, Q.Long Biên, Tp Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy sản xuất: Tỉnh lộ 284 – Quảng Phú – Lương Tài – Bắc Ninh

Hotline: 18006341 – 0912049329               Điện thoại: 0899019555

10  Hộp 13*26 (20*20)*0.6. nan lập là 2 ly (SUS 304) m2

 Cửa > 10m2 giảm 100.000đ/m2

5  Hộp 13*26 (20*20)*0.6. nan lập là 2 ly (SUS 201) m2

1  Hộp 13*26 (20*20)*0.6. nhíp ep Φ 12,7 (SUS 201) m2

 Hộp 13*26 (20*20)*0.6. nan hộp 8*17*1.0 (SUS 201) m2

6

2  Hộp 13*26*0.6. nhíp ep Φ 16 (SUS 201) m2

Website: http://truonghinh.com.vn                                     Email: truonghinh24company@gmail.com

Trụ sở: Số 8, ngách 19, ngõ 20, phố Đàm Quang Trung, Phường Long Biên, Quận Long Biên, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy sản xuất: Tỉnh lộ 284, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh

Hotline: 18006341 – 0912049329               Điện thoại: 0899019555

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG HINH


